Phụ lục 4

GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN, HUYỆN PHONG ĐIỀN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

                                                                               Đơn vị tính: đồng/m2                                                                                                                                                                                                                   
	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Phò Trạch 
	Ô Lâu 
	Hoàng Minh Hùng 
	1.A
	1.100.000
	605.000
	424.000
	339.000

	
	- nt -
	Hoàng Minh Hùng 
	Địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền
	1.C
	700.000
	385.000
	270.000
	216.000

	2
	Đường vào Đền Liệt sĩ
	Quốc lộ 1A 
	Đền Liệt sĩ 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	3
	Văn Lang 
	Vân Trạch Hòa 
	Hiền Lương 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	4
	Vân Trạch Hòa 
	Vân Trạch Hòa 
	Chu Cẩm Phong 
	2.C
	325.000
	175.000
	123.000
	98.000

	5
	Đông Du 
	Văn Lang
	Hiền Lương 
	2.C
	325.000
	175.000
	123.000
	98.000

	6
	Vân Trạch Hòa
	Quốc lộ 1A 
	Trục đường B11 - B8 
	2.B
	359.000
	196.000
	137.000
	110.000

	7
	Trục đường vào trụ sở  Ban Đầu tư - Xây dựng
	Quốc lộ 1A 
	Vân Trạch Hòa 
	2.B
	359.000
	196.000
	137.000
	110.000

	8
	Trục đường B6 - B5 
	Vân Trạch Hòa
	Văn Lang
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	9
	Nguyễn Duy Năng 
	Vân Trạch Hòa 
	Đông Du 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	10
	Chu Cẩm Phong 
	Phò Trạch 
	Văn Lang 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	11
	Hồ Tá Bang
	Văn Lang
	Vân Trạch Hòa
	2.B
	359.000
	196.000
	137.000
	110.000

	12
	Lê Nhữ Lâm
	Phò Trạch 
	Đông Du 
	2.B
	359.000
	196.000
	137.000
	110.000

	13
	Bùi Dục Tài 
	Phò Trạch 
	Hiền Sỹ 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	14
	Tỉnh lộ 6
	Hiền Sỹ 
	Đến ranh giới nhà ông Bốn 
	3.A
	314.000
	168.000
	118.000
	94.000

	
	- nt -
	Từ ranh giới nhà ông Bốn 
	Đến địa giới hành chính xã Phong Thu
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	15
	Hiền Lương 
	Phò Trạch 
	Vị trí 500 mét hướng đi Hoà Mỹ
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	
	- nt -
	Vị trí 500 mét hướng đi Hoà Mỹ
	Địa giới hành chính xã Phong Mỹ
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	
	- nt -
	Phò Trạch 
	Đông Du 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	
	- nt -
	Đông Du 
	Địa giới hành chính xã Phong Hoà
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	16
	Bùi Dục Tài 
	Hiền Sỹ 
	Đặng Văn Hòa 
	2.A
	500.000
	275.000
	193.000
	154.000

	17
	Đặng Văn Hòa
	Bùi Dục Tài 
	Đến vị trí giao với Tỉnh lộ 6 
	3.A
	314.000
	168.000
	118.000
	94.000

	18
	Hoàng Ngọc Chung 
	Vị trí giao với Tỉnh lộ 6
	Đến vị trí giao với trục đường khu quy hoạch dân cư phía Đông đường sắt
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	19
	Cao Hữu Dực 
	Vị trí giao với Tỉnh lộ 6
	Đặng Văn Hòa 
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	20
	Ô Lâu 
	Phò Trạch 
	Cách Quốc lộ 1A 500m
	3.A
	314.000
	168.000
	118.000
	94.000

	
	- nt -
	Cách Quốc lộ 1A 500m
	Địa giới hành chính xã Phong Thu
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	21
	Hiền Sỹ 
	Hiền Lương 
	Bùi Dục Tài 
	3.A
	314.000
	168.000
	118.000
	94.000

	22
	Đất Đỏ
	Ô Lâu 
	Phò Trạch
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	23
	Phước Tích
	Phò Trạch
	Đất Đỏ
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	24
	Hải Thanh
	Phò Trạch
	Đất Đỏ
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	25
	Nguyễn Đăng Đàn
	Tỉnh Lộ 6
	Cao Hữu Duyệt
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	26
	Dương Phước Vịnh
	Tỉnh Lộ 6
	Cao Hữu Duyệt
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	27
	Cao Hữu Duyệt
	Tỉnh Lộ 6
	Nguyễn Đăng Đàn
	3.B
	283.000
	156.000
	109.000
	87.000

	Các tuyến đường còn lại

	1
	Các trục đường trong khu nội thị phía Đông đường sắt
	3.C
	258.000
	142.000
	99.000
	79.000

	2
	Các trục đường còn lại
	4.C
	202.000
	111.000
	78.000
	72.000
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